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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức:  

- Học sinh nắm được kiến thức bài: Sống giản dị; Trung thực; Tự trọng; Đạo đức 

và kỉ luật; Yêu thương con người; Đoàn kết, tương trợ. 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức để so sánh, đánh giá các hành vi, việc làm có 

đạo đức hoặc không có đạo đức. 

2. Kĩ năng:  

- Hoc sinh có kỹ năng ứng xử các tình huống trong thực tế cuộc sống từ đó điều 

chỉnh hành vi cho phù hợp. 

- Có kĩ năng trình bài lưu loát, khoa học theo đặc trưng môn Giáo dục Công dân. 

3. Thái độ:  

- Phê phán các hành vi không thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức xã hội. 

- Học tập và rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. 

II. PHẠM VI ÔN TẬP: 

1. Bài 1: Sống giản dị 

2. Bài 2: Trung thực 

3. Bài 3: Tự trọng 

4. Bài 4: Đạo đức và kỉ luật 

5. Chủ đề: Quan hệ với mọi người 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

* Dạng bài: 100% trắc nghiệm 

* Nội dung ôn tập 

- Khái niệm 

- Biểu hiện 

- Ý nghĩa 

- Cách rèn luyện 

- Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế 

* Một số câu trắc nghiệm minh họa 

Câu 1. Sống giản dị là 

A. sống phù hợp với sự phát triển của xã hội. 



  

B. sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. 

C. sống phù hợp với điều kiện của gia đình bạn thân. 

D. sống phải kiểu cách để thành người sang trọng. 

Câu 2. Ý nghĩa của việc sống giản dị là 

A. giúp ta thêm tự tin, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

B. giúp ta có cuộc sống nhàn hạ. 

C. là phẩm chất tốt đẹp mà mỗi người cần có. 

    D. là truyền thống quý báu ngàn đời nay của dân tộc ta. 

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thể hiện lòng tự trọng tự trọng? 

A. Không làm được bài, nhìn bài bạn để đạt điểm cao. 

B. Nhận lỗi nhưng không sửa chữa. 

C. Chỉ khoe bài điểm cao với bố mẹ. 

D. Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng làm để giữ lời hứa. 

Câu 4. Ý nghĩa của tinh thần đoàn kết tương trợ là 

A. giúp ta sống vui vẻ yêu đời hơn. 

B. giúp ta thể hiện được bản thân mình trước mọi người. 

C. giúp ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. 

D. giúp ta nâng cao uy tín cá nhân. 

Câu 5. Lòng tự trọng giúp chúng ta 

A. nâng cao uy tín, phẩm giá. B. sống có trách nhiệm. 

C. có cá tinh. D. có lòng tin. 

Câu 6. Trái với đoàn kết tương trợ là 

A. chia rẽ. B. chân thành. 

C. vô ơn. D. khoan dung. 

Câu 7. Biểu hiện nào sau đây không yêu thương con người? 

A. Đem lại niềm vui cho người khác. B. Ganh ghét, đố kị. 

C. Tha thứ cho người khác khi họ hối hận.   D. Tham gia hoạt động từ thiện. 

Câu 8. Hành vi nào sau đây không biểu hiện tính trung thực? 

A. Nhặt được của rơi trả lại người mất.  

B. Thẳng thắn góp ý lỗi sai của bạn. 

C. Dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.  

D. Chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra. 

Câu 9. Câu danh ngôn của Ăng- ghen “Trang bị quý nhất của con người  là khiêm 

tốn và...” 

A. tự trọng. B. giản dị. 

C. đạo đức.       D. trung thực. 

Câu 10. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về đoàn kết tương trợ? 

A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. B. Lời chào cao hơn mâm cỗ. 

C. Đồng cam cộng khổ. D. Cây có cội, sông có nguồn. 

Câu 11. Trong những câu tục ngữ dưới đây, câu tục ngữ nào không nói lên tính tự 

trọng? 

A. Học thầy không tày học bạn. B. Đói cho sạch rách cho thơm. 

C. Chết vinh còn hơn sống nhục. D. Giấy rách phải giữ lấy lề. 



  

Câu 12. Theo em câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về lòng yêu thương con 

người? 

A. Trâu buộc ghét trâu ăn. B. Qua cầu rút ván. 

C. Thương người như thể thương thân. D. Ăn cây táo rào cây sung. 

Câu 13. Trong bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” có đoạn: Kết niên lại anh em 

chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết niên 

lại anh em chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quần thù xây dựng cuộc sống 

ấm no. Đoạn hát đó nói đến phẩm chất gì? 

A. Tôn sư trọng đạo. B. Lối sống giản dị. 

C. Lòng khoan dung. D. Tinh thần đoàn kết tương trợ. 

Câu 14. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây về ý nghĩa của đoàn kết tương 

trợ? 

A. Được mọi người yêu quý. 

B. Có chỗ dựa trong mọi việc, đỡ tốn nhiều công sức. 

C. Có sức mạnh vượt qua khó khăn. 

D. Dễ hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. 

Câu 15. Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?  

A. Mọi người coi thường. B. Mọi người yêu mến và kính trọng. 

C. Mọi người xa lánh.                                 D. Mọi người nể phục. 

Câu 16. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính trung thực? 

A. Treo đầu dê, bán thịt chó. B. Ăn ngay nói thẳng. 

C. Gió chiều nào che chiều đó. D. Ném đá giấu tay. 

Câu 17. Thấy bạn ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi, em sẽ 

A. không quan tâm vì chẳng liên quan đến mình.                   

B. góp ý với bạn. 

C. thấy rất đẹp và khen bạn.                             

D. khuyến khích bạn mặc. 

Câu 18. Trong giờ kiểm tra, được bạn nhắc bài em sẽ 

A. từ chối và cám ơn bạn.  

B. bảo một số bạn cùng chép với mình. 

C. vui vẻ chép bài của bạn.  

D. chép bài của bạn xong đưa bài cho bạn khác. 

Câu 19. Vào 1 buổi đi xem ca nhạc tại công viên có rất nhiều người chen lấn nhau 

để được vào hàng đầu để nhìn và nghe ca sỹ hát, trong lúc em đứng xem thì thấy 

có 1 em nhỏ đứng một mình khóc rất to và gọi tên bố mẹ nhưng không có ai nhận 

bé. Trong tình huống đó em sẽ 

A. mặc kệ vì không liên quan đến mình.  

B. đưa em bé đó đến gặp công an để nhờ tìm giúp bố mẹ. 

C. đứng nhìn một lúc rồi đi.  

D. trêu cho em bé khóc to hơn. 

 Câu 20. Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các 

giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ 

A. mang tiền về cho bố mẹ.  

B. lấy tiền trong chiếc ví đó để tiêu. 



  

C. mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại.  

D. vứt chiếc ví đó vào thùng rác. 
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